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1 20041166 Đặng Cường Thịnh 27/10/2001 QH.2021.F.1.F2.NN23 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

2 20041566 Nguyễn Thị Thảo 20/01/2002 QH.2021.F.1.C6.NN23 0 0 0 0 1 1 2 Đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Thiếu 2 buổi Zoom

3 20041683 Trịnh Minh Anh 02/07/2002 QH.2021.F.1.A1.NN 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

4 20062075 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 01/11/2002 2023 NN ANH 0 1 1 0 1 0 3 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module, thiếu 1 buổi Zoom

5 21041772 Vũ Mạnh Đức 26/11/2000 QH.2021.F.1.C5.NN23 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

6 22040078 Ngô Tùng Lâm 07/10/2004 QH.2022.F.1.E3.SP5 0 0 1 1 0 0 2 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Thiếu 2 buổi Zoom

7 22040273 Nguyễn Thị Minh Châu 13/03/2004 QH.2022.F.1.E10.BPD5 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

8 22040646 Trần Phương Trang 17/12/2004 QH.2022.F.1.E17.NN-VH5 0 0 0 0 0 0 0 Đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Thiếu 4 buổi Zoom, không có BTN

9 22041094 Vũ Thị Mai Chi 15/07/2004 QH.2022.F.1.C2.BPD 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

10 22041148 Trần Hữu Chiến 05/03/2004 QH.2023.F.1.C6.NN 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

11 22041198 Lê Chính Minh 19/04/2004 QH.2022.F.1.G4.KT 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

12 22041693 Nguyễn Hoàng Phúc 30/10/2004 QH.2022.F.1.K8.BPD 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

13 23040434 Vi Thanh Lâm 25/09/2005 QH.2023.F.1.E5.NN5 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

14 23040457 Nguyễn Khánh Linh 07/09/2005 QH.2024.F.1.E27.NN3 1 1 1 1 0 0 4 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module

15 23040854 Nguyễn Ngọc Tú Anh 17/09/2005 QH.2023.F.1.F3.NN 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

16 23040929 Lục Bình Nhi 12/09/2005 QH.2023.F.1.F4.NN 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

17 24040073 Lê Thuỳ Linh 13/07/2006 QH.2024.F.1.E4.SP5 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

18 24040150 Bùi Quốc Vinh 05/06/2006 QH.2024.F.1.E5.SP5 1 1 1 0 0 0 3 Không đạt 8,8 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module, thiếu 1 buổi Zoom

19 24040194 Nguyễn Tú Anh 27/07/2005 QH.2024.F.1.J10.SP3D6 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

20 24040326 Tống Gia Bảo 14/09/2006 QH.2024.F.1.E17.NN5 1 1 1 1 1 1 6 Không đạt 8,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 9 module

21 24040331 Ngô Thanh Bình 20/12/2006 QH.2024.F.1.E24.NN4 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

22 24040367 Dương Việt Dũng 06/09/2006 QH.2024.F.1.E10.NN5 0 1 1 1 0 0 3 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Thiếu 1 buổi Zoom, chứa HT 12 module

23 24040389 Nguyễn Đăng Dương 20/01/2006 QH.2024.F.1.E18.NN5 0 1 0 0 1 1 3 Đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Thiếu 2 buổi Zoom

24 24040410 Bùi Duy Đức 20/09/2006 QH.2024.F.1.E15.NN5 1 1 1 1 1 0 5 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 9 module, không có BTN

25 24040428 Đặng Thị Hà 09/11/2004 QH.2024.F.1.E13.NN5 1 1 1 1 1 0 5 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 4 module

26 24040436 Mai Thu Hà 25/03/2006 QH.2024.F.1.E20.NN4 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

27 24040460 Đào Thu Hiền 26/10/2006 QH.2024.F.1.E11.NN5 1 1 1 1 1 1 6 Không đạt 8,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 05 module

28 24040476 Phạm Minh Hiếu 23/11/2006 QH.2024.F.1.E24.NN4 1 1 0 1 0 0 3 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module, thiếu 1 buổi Zoom

29 24040554 Hồ Trung Kiên 23/05/2006 QH.2024.F.1.E15.NN5 1 1 0 1 1 0 4 Không đạt 8,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 05 module

30 24040556 Lê Tuấn Kiệt 31/10/2006 QH.2024.F.1.E17.NN5 1 1 1 1 1 0 5 Không đạt 9,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 06 module

31 24040577 Lã Khánh Linh 18/09/2006 QH.2024.F.1.E7.NN5 1 1 1 0 1 0 4 Đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không có bài tập nhóm

32 24040578 Lê Bảo Linh 09/08/2006 QH.2024.F.1.E22.NN4 1 1 1 1 1 0 5 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module

33 24040622 Phạm Phương Linh 21/08/2006 QH.2024.F.1.E6.NN5 1 1 1 1 1 1 6 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module

34 24040675 Ngô Ánh Hồng Minh 04/03/2006 QH.2024.F.1.E23.NN4 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

35 24040806 Bùi Minh Quân 27/12/2006 QH.2024.F.1.E20.NN4 1 1 0 0 0 1 3 Đạt 8,0 Không đủ ĐK thi Thiếu 1 buổi Zoom

36 24040813 Hoàng Thị Như Quỳnh 26/04/2006 QH.2024.F.1.E22.NN4 1 1 1 1 1 1 6 Không đạt 8,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 11 module

37 24040838 Lê Thanh Thảo 10/10/2006 QH.2024.F.1.E28.NN3 1 1 1 1 0 0 4 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module

38 24040859 Nguyễn Hải Thụy 16/05/2006 QH.2024.F.1.E7.NN5 1 1 1 1 1 0 5 Không đạt 8,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module

39 24040875 Hoàng Thủy Tiên 01/04/2006 QH.2024.F.1.E8.NN5 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

40 24040916 Nguyễn Minh Trí 04/05/2006 QH.2024.F.1.E12.NN5 1 1 1 1 1 0 5 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module, không có BTN

41 24040925 Nguyễn Đức Anh Tuấn 05/05/2006 QH.2024.F.1.E24.NN4 1 0 0 0 1 0 2 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module, thiếu 2 buổi Zoom

42 24041056 Bùi Phương Chi 03/09/2006 QH.2023.F.1.F1.NN 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

43 24041415 Đinh Uyển Nhi 29/07/2006 QH.2024.F.1.C7.NN 0 0 0 0 0 0 0 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Không học

44 24041469 Nguyễn Anh Thư 31/12/2006 QH.2024.F.1.C10.NN 1 1 1 1 0 0 4 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 04 module

45 24041527 Trần Đức Anh 03/03/2006 QH.2024.F.1.G1.NN 0 1 0 0 0 0 1 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 11 module, thiếu 3 buổi Zoom

46 24041658 Nông Ngọc Mỹ Anh 15/01/2006 QH.2024.F.1.J8.NN 1 1 1 1 0 1 5 Không đạt 9,0 Không đủ ĐK thi Chưa HT 8 module

47 24041854 Lê Cường Thịnh 14/01/2006 QH.2024.F.1.J5.NN 1 1 0 0 1 1 4 Không đạt 8,8 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module

48 24042010 Nguyễn Mai Lan 19/09/2006 QH.2024.F.1.K5.NN 1 1 1 0 0 0 3 Không đạt 0,0 Không đủ ĐK thi Thiếu 1 buổi Zoom, không có BTN

49 24042083 Đỗ Thị Hải Ngân 13/01/2006 QH.2024.F.1.K9.NN 1 1 0 1 0 0 3 Không đạt 8,5 Không đủ ĐK thi Chưa HT 12 module, thiếu 1 buổi Zoom

50 24042650 Kang Da won 12/05/2024 QH.2024.F.1.E29.NN3

51 24042657 Viacheslav Larkin 03/09/2005 Sinh viên trao đổi



52 24042656 Sofia Bakhtina 16/09/2004 Sinh viên trao đổi

53 24042661 Aleshina Elizaveta 02/04/2005 QH2024 Sinh viên trao đổi

54 24042660 Shulga Anastasiia 11/03/2005 QH2024 Sinh viên trao đổi

55 24042663 Alla Tikhanovskaia 06/06/2005 QH2024 Sinh viên trao đổi

56 24042659 Borzykh Viktoriia 31/08/2005 QH2024 Sinh viên trao đổi

57 24042662 Mariia Petrove 12/07/2005 QH2024 Sinh viên trao đổi

Danh sách không đủ điều kiện thi có 789 sinh viên.
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